
STT Mã sv Họ và tên Lớp Tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2233010109 Hoàng Thị Dung VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

2 2233010210 Lê Thị Hiên VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

3 2233010138 Hoàng Văn Mạnh VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

4 2233010149 Nguyễn Thị Thuỳ Thương VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

5 2233010135 Mai Thị Lệ VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

6 2233010222 Trần Thị Yến VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

7 2233010136 Nguyễn Thị Linh VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

8 2233010150 Phạm Văn Thực VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

9 2233010145 Nguyễn Đình Quản VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

10 2233010152 Hoàng Thị Trang VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

11 2233010113 Bùi Thị Hà VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

12 2233010211 Phạm Thị Hoa VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

13 2233010126 Phạm Thu Hồng VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

14 2233010208 Lê Thị Hạnh VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

15 2233010124 Nguyễn Thị Hoài VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

16 2233010146 Lê Thị Thanh VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

17 2233010131 Nguyễn Thị Thanh Huyền VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

18 2233010130 Ngô Thị Huyền VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

19 2233010215 Lê Thị Lan VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

20 2233010148 Lê Bá Thông VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

21 2233010151 Vi Thị Tình VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

22 2233010119 Nguyễn Thị Hiền VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

23 2233010121 Nguyễn Thị Thu Hiền VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

24 2233010156 Lê Thị Hải Yến VLVHĐD21B Tổ 03 B.504 08h00

25 2233010133 Lê Thị Hương VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

26 2233010123 Đinh Thị Hoài VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00
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27 2233010114 Thiều Sỹ Hạnh VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

28 2233010144 Lê Thị Nhung VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

29 2233010118 Lê Thị Hiền VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

30 2233010142 Lường Tú Nhân VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

31 2233010127 Cầm Bá Huấn VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

32 2233010204 Nguyễn Thùy Dung VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

33 2233010108 Lê Văn Cường VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

34 2233010128 Lê Thị Huệ VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

35 2233010143 Lê Hồng Nhung VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

36 2233010107 Hoàng Thị Anh VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

37 2233010116 Lê Thị Hằng VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

38 2233010154 Nguyễn Văn Trung VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

39 2233010112 Nguyễn Thị Giang VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

40 2233010120 Nguyễn Thị Hiền VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

41 2233010153 Lê Thu Trang VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

42 2233010106 Hà Ngọc Anh VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

43 2233010141 Phạm Thị Nga VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

44 2233010147 Nguyễn Thị Phương Thảo VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

45 2233010115 Lê Thị Hằng VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

46 2233010137 Lê Thị Mai VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

47 2233010132 Nguyễn Thọ Hùng VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

48 2233010140 Trần Hữu Mạnh VLVHĐD21B Tổ 04 B.504 08h00

49 2233010214 Nguyễn Thị Minh Hương VLVHĐD21B Tổ 03 B.502 08h00

50 2233010125 Trần Thị Hòa VLVHĐD21B Tổ 03 B.502 08h00

51 2233010122 Lê Thị Hoà VLVHĐD21B Tổ 03 B.502 08h00

52 2233010205 Lê Đình Dũng VLVHĐD21B Tổ 03 B.502 08h00

53 2233010117 Nguyễn Thị Hằng VLVHĐD21B Tổ 03 B.502 08h00

54 2233010111 Lê Công Dũng VLVHĐD21B Tổ 04 B.502 08h00

55 2233010134 Nguyễn Tiến Lâm VLVHĐD21B Tổ 04 B.502 08h00

56 2233010155 Đào Thị Yến VLVHĐD21B Tổ 04 B.502 08h00

57 2233010110 Lê Thị Dung VLVHĐD21B Tổ 04 B.502 08h00

58 2233010129 Trịnh Thị Kim Huệ VLVHĐD21B Tổ 04 B.502 08h00


